
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
THÀNH PHÓ HÒ CHÍ MINH ' Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: >f^57QĐ-UBND Thành phổ Hồ Chí Minh, ngày ổ^ệtháng 11 năm 2019 

QUYỂT ĐỊNH 
về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng 

quản lý của Sử Khoa học và Công nghệ 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHÓ HỒ CHÍ MINH 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính 
phủ về kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07 
tháng 8 năm 2017 của Chính phủ sửa đoi, bố sung một số điều của các Nghị 
định có liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính; 

Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31 tháng 10 năm 2017 của Bộ 
trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn nghiệp vụ về kiểm soát thủ 

tục hành chính; 

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tại Tờ trình số 
2291/TTr-SKHCN ngày 18 tháng 10 năm 2019, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều lễ Công bố kèm theo Quyết định này Danh mục 08 thủ tục hành chính 
thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ. 

Danh mục thủ tục hành chính đăng tải trên cổng thông tin điện tử 
của Văn phòng ủy ban nhân dân thành phố tại địa chỉ 
http://vpub.hochiminhcity.gov.vn/portal/Home/danh-muc-tthc/default.aspx. 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 07 tháng 11 năm 

2019. 

Bãi bỏ nội dung công bố cho: 

- 07 thủ tục hành chính có thứ tự 2, 3, 4, 5, 6, 7 và 8 ban hành kèm theo 
Quyết định số 5602/QĐ-ƯBND ngày 25 tháng 10 năm 2016 của Chủ tịch ủy 
ban nhân dân thành phố công bố thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng 
quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ được chuấn hóa tại thành phố Hồ Chí 

Minh. 

http://vpub.hochiminhcity.gov.vn/portal/Home/danh-muc-tthc/default.aspx


- 02 thủ tục hành chính có thứ tự A.I.21 và A.I.22 ban hành kèm theo 
Quyết định số 5692/QĐ-UBND ngày 25 tháng 10 năm 2017 của Chủ tịch ủy 

ban nhân dân thành phố công bố thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng 

quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ được chuấn hóa tại thành phố Hồ Chí 

Minh. 

Điều 3. Chánh Văn phòng ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Khoa 
học và Công nghệ các to chức cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành 
Quyết định này./. 

Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 
- Cục KS TTHC (Văn phòng Chính phủ); 
- TTUB: CT; 
- TT CôjigÌ3ao; TT Tin học; 
- Lưu: VT, (KSTT/L).£ 



DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC PHẠM VI 
r/^mẫ' CHỨC NĂNG QUẢN LỶ CỦA SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 
ỊlỊ^^^pffiỊjlcèm theo Quyết định số /QĐ-UBND ngày 0? tháng 11 năm 2019 của Chủ tịch ủy ban nhân dân thành phô) 

iL-Sàra TỤC HÀNH CHÍNH Được SỬA ĐỒI THUỘC THẨM QUYỀN TIÉP NHẬN CỦA SỞ KHOA HỌC VÀ 
CÔNG NGHỆ || , — —— 

TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời 
hạn 
giải 

quyết 

Địa điểm 
thực hiện 

Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý Ghi chú 
(Rà soát, đối chiếu VBQPPL, QĐ 

công bố của Bộ) 

I. Lĩnh vực Năng lượng nguyên tử, an toàn bức xạ và hạt nhân 

1 Thủ tục cấp 
giấy phép tiến 
hành công việc 
bức xạ (sử 
dụng thiết bị 
X-quang chẩn 
đoán trong y 
tế) 

Trong 
thời hạn 
30 ngày 

kể từ 
ngày 
nhận 

được hồ 
sơ đầy đủ 

và hợp 
lệ; 

Sở Khoa 
học và 

Công nghệ 
- 244 Điện 
Biên Phủ, 
P.7, Quận 

3, 
Tp.HCM 

+ Thiết bị X-quang 
chụp răng: 
2.000.000 đồng/1 
thiết bị 
+ Thiết bị X-quang 
chụp vú: 2.000.000 
đồng/1 thiết bị 
+ Thiết bị X-quang 
di động: 2.000.000 
đồng/1 thiết bị 
+ Thiết bị X-quang 
chẩn đoán thông 
thường: 3.000.000 
đồng/1 thiết bị 
+ Thiết bị đo mật độ 
xương: 3.000.000 
đồng/1 thiết bị 
+ Thiết bị X-quang 
tăng sáng truyền 

- Luật Năng lượng nguyên tử (có 
hiệu lực kể từ ngày 01/01/2009); 

- Thông tư số 08/2010/TT-BKHCN 
ngày 22/7/2010 của Bộ trưởng Bộ 
Khoa học và Công nghệ hướng dẫn về 
việc khai báo, cấp giấy phép tiến hành 
công việc bức xạ và cấp chứng chỉ 
nhân viên bức xạ (có hiệu lực kể từ 
ngày 05/9/2010); 

- Thông tư số 287/2016/TT-BTC 
ngày 15/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài 
chính về việc quy định mức thu, chế 
độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ 
phí trong lĩnh vực Năng lượng nguyên 
tử (có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2017). 

-Quyết định số 1972/QĐ-BKHCN 
ngày 27/7/2017 của Bộ trưởng Bộ 
Khoa học và Công nghệ về việc công 
bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bố 

1. Thành phần hồ sơ (Điều 11 và 
mẫu 02-III/ATBXHN quy định tại 
Phụ lục III ban hành kèm theo Thông 
tư số 08/2010/TT-BKHCN) gồm: 
- Đơn đề nghị cấp giấy phép tiến 
hành công việc bức xạ theo mẫu 01-
II/ATBXHN quy định tại Phụ lục II 
ban hành kèm theo Thông tư số 
08/2010/TT-BKHCN. 
- Phiếu khai báo nhân viên bức xạ và 
người phụ trách an toàn theo mẫu 01 -
I/ATBXHN quy định tại Phụ lục I 
ban hành kèm theo Thông tư số 
08/2010/TT-BKHCN; 
- Phiếu khai báo thiết bị X-quang 
chẩn đoán trong y tế theo mẫu 06-
I/ATBXHN quy định tại Phụ lục 1 
ban hành kèm theo Thông tư số 
08/2010/TT-BKHCN; 
- Báo cáo đánh giá an toàn đối với 
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TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thòi 
hạn 
giải 

quyết 

Địa điểm 
thực hiện 

Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý Ghi chú 
(Rà soát, đối chiếu VBQPPL, QĐ 

công bố của Bộ) 

hình: 5.000.000 
đồng/1 thiết bị 
+ Thiết bị X-quang 
chụp cắt lớp vi tính: 
8.000.000 đồng/1 
thiết bị 
+ Hệ thiết bị 
PET/CT: 
16.000.000 đồng/1 
thiết bị 

sung thuộc phạm vi chức năng quản lý 
của Bộ Khoa học và Công nghệ. 

công việc sử dụng thiêt bị X-quang 
chẩn đoán trong y tế theo mẫu 02-
III/ATBXHN quy định tại Phụ lục III 
ban hành kèm theo Thông tư số 
08/2010/TT-BKHCN, bao gồm: 
+ Sơ đồ mặt bằng tổng thể khu vực 
sử dụng thiết bị X-quang 
+ Bản sao có chứng thực hoặc bản 
photo kèm bản chính đối chiếu quyết 
định bổ nhiệm người phụ trách an 
toàn 
+ Bản sao có chứng thực hoặc bản 
photo kèm bản chính đối chiếu nội 
quy an toàn bức xạ 
+ Bản sao có chứng thực hoặc bản 
photo kèm bản chính đối chiếu quy 
trình sử dụng thiết bị X-quang 
+ Bản sao có chứng thực hoặc bản 
photo kèm bản chính đối chiếu biên 
bản đo kiểm tra an toàn bức xạ 
+ Bản sao có chứng thực hoặc bản 
photo kèm bản chính đối chiếu biên 
bản kiểm tra thiết bị X-quang do tố 
chức được cấp phép kiểm tra thực 
hiện 
+ Bản sao có chứng thực hoặc bản 
photo kèm bản chính đối chiếu Ke 
hoạch ứng phó sự cố. 
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Tên í l ì  ủ tục 
hành chính 

Thò i  
hạn 

giải 
quyết 

Đ ịa điếm 
thực hiện 

Căn cứ pháp lý Chi chú 
(Rà soát,  đố i  chiếu VBQPPL, QĐ 

công bố cùa Bộ)  

- Bản sao có chứng thực hoặc bản 
photo kèm bản chính đối chiếu quyốt 
định thành lập tố chức, giấy chứng 
nhận dăng ký kinh doanh, giấy 
chứng nhộn dầu tư hoặc giấy đăng ký 
hành nghề. Trường hợp các loại giấy 
tờ này bị thất lạc phải có xác nhận 
của cơ quan ký quyết định thành lập 
hoặc cấp giấy chứng nhạn dăng ký 
kinh doanh, giấy chứng nhận đau lư, 
giấy đăng ký hành nghề; 
- Bản sao có chứng thực hoặc bản 
photo kèm bản chính đối chiếu tài 
liệu của nhà sản xuất cung cấp thông 
tin như đưực khai trong pliicu khai 
báo thiết bị X-quang chan đoán írom> 
y tế. Trường hợp không có tài liệu 
của nhà sản xuất về các thông tin dã 
khai báo, tố chức, cá nhân dồ nghị 
cấp giấy phép phải tiến hành xác 
định lại các thông số kỹ thuật của 
thiêt bị X-quang chan đoán trong y 
tế; 
- Bản sao có chứng thực hoặc bàn 
photo kcm bản chính đối chiếu họp 
dồng dịch vụ xác định liều chiếu \ạ 
cá nhan với tô chức, cá nhân cluợc 
cấp giấy đăng ký hoạt dộng dịch vụ 
đo liều chiếu xạ cá nhân; 



l  ên thủ tục 
hành chính 

Thò i  
hạn 
giải 

quyết 

Đ ịa đièm 
thực hiện 

Phí,  lệ phí Căn cú pháp lý Ghi chú 
(Rà soát,  đố i  chiếu VBQPPL, QĐ 

công bố của Bộ)  

- Bủn sao có chứng thực hoặc bàn 
photo kèm bản chính dối chiếu 
chứng chỉ nhân viên hức xạ của 
n^irừi phụ trách an toàn. Trườnu hợp 
chưa có chứng chí, phải nộp hồ SO' đồ 
nghị cấp chứng chỉ nhân viên bức xạ 
theo quy dịnh lại Diều 22 của Thỏim 
tư số 08/2010/TT-BKI ICN cùng ho 
sư dồ ntihị cấp yiấy phép tiến luìiìh 
công việc bức xạ; 
- Bản dịch các tài liệu tiếng nirớc 
ngoài. 
* Trường hợp hồ sơ gửi qua hộ Ihốnu 
bưu điện thì các tài liệu bản sao phải 
có chứng thực. 
2. Thâm quyên (khoản 3 Diêu 23 
Thông tư 08/2010/TT-BK] ICN): 
-Sỏ' Khoa học và Công nghẹ cấp íỉiay 
phép sử dụng thiết bị X-quang chan 
đoán y lô tại CO' sở X-quang clian 
đoán y lế hoạt động trên dịa bàn tỉnh. 
-Trường hợp thiết bị X-quang chấn 
đoán y tê của lô chức, cá nhân có Irụ 
sở ở tính A nhưng đirực lấp dặt, sử 
dụng tại tỉnh B thì sỏ' Khoa học và 
công nghệ tỉnh B cấp giấy phép sử 
dụng thiết bị x-quang chan đoán y tế 
-Trưởng hợp thi ổ t bị X-q u a n g c 11 â 11 
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TT Tên thủ tiẵ ic 
hành chính 

hủ tục gia hạn 
giấy phép liến 
hành công việc 
bức xạ (sử dụng 
thiết bị X-quang 
chẩn đoán trong 
y tế) 

Thò i  
hạn 

Trong 
thời hạn 
30 ngày 

kê từ 
ngày 
nhận 

được hô 
sơ đầy đủ 
và hợp lệ 

Đ ịa điêm 
thực hiện 

Sở Khoa 
học và 

Công nghệ 
- 244 Diện 
Biôn Phủ, 
P.7, Quận 

3, 
Tp.HCM 

Phí,  lệ phí 

Trường hợp gia hạn 
giấy phép thì thu 

hằng 75% mức thu 
phí thấm định cấp 

giấy phép mới, 
cụ thể mức thu như 

sau: 
+ Thiết bị X-quang 
chụp răng: 
1.500.000 đồng/1 
thiết bị 
+ Thiết bị X-quang 
chụp vú: 1.500.000 
dồng/1 thiết bị 
+ Thiết bị X-quang 
di động: i.500.000 
dồng/1 thiết bị 

I Thiết bị X-quang 
chân doán thông 
thường: 2.250ỆQ00 

Căn cứ pháp lý 

- Luật Năng lượng nguyên tử (có 
hiệu lực kể từ ngày 01/01/2009); 

- Thông lư số 08/2010/TT-BKHCN 
ngày 22/7/2010 của Bộ trưởng Bộ 
Khoa học và Công nghệ hướng dẫn về 
việc khai báo, cắp giấy phép tiến hành 
công việc bức xạ và cấp chứng chỉ 
nhân viên bức xạ (có hiệu lực kê từ 
ngày 05/9/2010); 

- Thông tư số 287/2016/TT-BTC 
ngày 15/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài 
chính về việc quy định mức thu, chế độ 
thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí 
trong lĩnh vực Năng lượng nguyên tử 
(có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2017). 

-Quyết định số 1972/QĐ-BKMCN 
ngày 27/7/2017 của Bộ trưởng Bộ 
Khoa học và Công nghệ vồ viộc công 
bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bố 

Chi cli í i  
(RÌ1 soát,  đố i  chiếu VBQPPL, QĐ 

công bố ciía Bộ)  

đoán y tế di động dược sử dụng tại 
các tỉnh khác nhau thì Sở Khoa học 
và Công nghệ của tỉnh nưi tô chức, 
cá nhân sở hữu thiết bị X-quang dặt 
trụ sở chính cấp giấy phép sử dụng 
thiết bị X-quang chấn đoán y tế. 
3. Kết quả thực hiện: bố sung văn 
bản trả lừi và nêu rõ lý đo 

1. Thành phàn hồ sơ (Điều 26 và 
mẫu 02-II1/ATBXMN quy định lại 
Phụ lục III ban hành kèm theo Thông 
tư số 08/2010/TT-BKI1CN) gồm: 
- Đơn đề nghị gia hạn giấy phép theo 
mẫu 06-II/ATBX1 IN quy định lại 
Phụ lục II ban hành kèm theo Thông, 
tư số 08/2010/TT-BKHCN; 
- Phiếu khai báo dối vói nhàn viên 
bức xạ hoặc người phụ trách an toàn 
bức xạ mới sơ vói hồ sơ dề nghị câp 
hoặc gia hạn giấy phép lần trước; 
- Báo cáo đánh giá an loàn bức xạ 
Iheo mẫu tương ứng quy dinh lại Phụ 
lục III han hành kèm theo Thông lư 
so 08/2010/TT-BKHCN, baồ gồm: 
+ Sư đồ mặt hằng tong thế khu vực 
sử dụng thiết bị X-quang 
+ Bán sao có chứng thực hoặc bủn 
photo kèm bản chính đôi chiêu quyêt 
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TT rêu thủ tục 
hànli  chính 

Thò i  
hạn 
giải 

quyết 

Đ ịa đicni 
thực hiện 

Phí,  lệ phí 

dông/1 thiêl bị 
+ Thiết bị đo mật độ 
xuơiiíỉ: 2.250.000 
đồng/1 thiết bị 
+ Thiết bị X-quang 
tăng sáng truyền 
hình: 3.750.000 
đồng/1 thiết bị 
+ Thiết bị X-quang 
chụp cắt lớp vi tính: 
6ề000.000 đồng/1 
thiết bị 
+ Hệ thiết bị 
PET/CT: 
12.000.000 đồng/1 
thiết bị 

Căn cứ pháp lý 

sung thuộc phạm vi chức năng quản lý 
của Bộ Khoa học và Công nghệ 

Ghi chú 
(Rà soát,  đố i  chiếu VBQPPL, QĐ 

công bố của Bộ)  

định bô nhiệm người phụ trách an 
toàn 
+ Bản sao có chứng thực hoặc bản 
photo kèm bản chính doi chiếu nội 
quy an loàn bức xạ 
+ Bản sao có chứng thục hoặc hán 
pholo kèm bủn chính doi clìiốu Cịiiy 
trình sử dụng thiết bị X-quanu 
+ Bủn sao có chứng thực hoặc bản 
photo kèm bản chính đối chiếu hiên 
bản đo kiểm tra an toàn hức xạ 

ỉ Bản sao cỏ chứng, thục hoặc hán 
photo kèm bản chính đối chiếu biên 
bản kiểm tra thiết bị X-quang do tố 
chức được cáp phép kiếm tra llụrc 
hiện 
+ Bản sao có chửng thực hoặc bản 
photo kèm bản chính đối chiếu Kố 
hoạch ứng phó sụ' co. 
+ Kct quả đọc liều cá nhân của nhân 
viên bức xạ (chỉ áp dụng đối vứi 
trường hợp gia hạn giấy phép). 

I Danh sách nhân viên bức xạ mỏi 
so với hồ sơ đề nghị cấp phép lần 
trước (chỉ áp dụng đối với írường 
hợp gia hạn giấy phép). 
- Bản sao giây phép dã ilưực cáp vi) 
sắp hết hạn. 

() 



Tên thủ tục 
hành chính 

Thòi 
hạn 
giiíi 

quyết 

Địa điêm 
thực hiện 

Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý Ghi chú 
(Rà soát, đối chiếu VBQPPL, QĐ 

công bố cùa Bộ) 

* Trường hợp hô sơ gửi qua hệ thông 
bưu điện thì các tài liệu bản sao phai 
có chứnií thực. 
2. Thắm quyền (khoản 3 Diều 23 
Thông tư 08/2010/TT-BKHCN): 
-Sở Khoa học và Công nghệ cấp giấy 
phép sử dụng thiêt bị X-quartí> chân 
đoán y tê lại cơ sở X-quang chân 
đoán y tế hoạt động trên địa bàn tỉnh. 
-Trường hợp thiết bị X-quang chấn 
đoán y tô của tô chức, cá nhân cỏ trụ 
sở ở tỉnh A nhưng được lăp dặt, sử 
dụng tại tỉnh B Ihì Sở Khoa học và 
công nghệ tỉnh B cắp giấy phép sử 
dụng thiết bị x-quang chan đoán y tế 
-Trường hợp thiết bị X-quang chần 
đoán y tế di động được sử dụ nạ tại 
các tỉnh khác nhau thì sỏ' Khoa học 
và Công nghẹ của tĩnh nơi tố chức, 
cá nhân sở hữu thiết bị X-quang đặt 
trụ sở chính cấp giấy phép sử thum 
thiết bị X-quang chan đoán y lố. 
3. Kốt quả thực hiện: bo sunti văn 
bản trả lời và nêu rõ lý do. 

Thủ tục sửa 
dôi, hô sung 
giấy phép tiến 

1 hành công việc 

Trong 
thời hạn 
10 ngày 
làm 

Sở Khoa 
học và 

Công nghệ 
- 244 Điện 

không - Luật Năng lượng nguyên tử (có 
hiệu lực kể từ ngày 01/01/2009); 

- Thông tư số 08/2010/TT-

1. Thầm quyền (khoản 3 Diều 23 
Thông tư số 08/2010/TT-BKIICN): 
-Sở Khoa học và Công nghệ cắp giây 
phép sử dụng thiết bị X-quang chán 
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l  ên ílní  tục 
hành cli ínli  

bức xạ (sử 
thum thiết bị 
X-quarm chân 
đoán trong y 
té) 

Thủ tục câp lại 
í>iấy phép tiến 
hành cône việc 
bức xạ (sử 
dụng thiết bị 
X-qimng chân 
đoán trong y 
tế) 

Thỏi 
hạn 
giải 

quyết 
việc, kế 
từ ngàỵ 
nhận hồ 
sư đây 
đủ và 
hợp lệ 

1 rong 
thời hạn 
10 ngày 
làm 
việc, kổ 
lừ ngày 
nhận hồ 
sơ đây 
đủ và 
họp lộ 

Đ ịa đicm 
thực hiện 

Biên Phủ, 
P.7, Quận 

3, 
Tp.IICM 

Sở Khoa 
học và 

Công nghệ 
- 244 Điện 
Biên Phủ, 
P.7, Quận 

3, 
Tp.l-ICM 

Phí,  lệ phí 

không 

Căn cứ pháp ỉý 

BKI ỈCN ngày 22/7/2010 của Bộ trưởng 
Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn 
về việc khai báo, cấp giấy phép tiến 
hành công việc bức xạ và cấp chửng chỉ 
nhân viên bức xạ (cỗ hiệu lực kế từ ngày 
05/9/2010); 

- Thông tư số 287/201Ó/TT-BTC 
ngày 15/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài 
chính về viộc quy định mức thu, chế độ 
thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí 
trong lĩnh vực Năng lượng nguycn tử 
(có hiộu lực kổ lừ ngày 01/01/2017). 

- Quyết định số 1972/QĐ-BKIICN 
ngày 27/7/2017 của Bộ trưởng Bộ Khoa 
học vù Công nghệ về việc công bố thủ 
tục hành chính được sửa đối, bổ sung 
thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ 
Khoa học vả Cống nghệ. 

- Luật Năng lượng nguyên tử (có 
hiệu lực kổ từ ngày 01/01/2009); 

- Thông tư số 08/2010/TT-
BKHCN ngày 22/7/2010 của Bộ trưởng 
Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn 
về việc khai báo, cấp giấy phép tiến 
hành công việc bức xạ và cấp chứng chỉ 
nhân viên bức xạ (cỏ hiệu lực ké từ ngày 
05/9/2010); 

Chi chú 
(Rà soát, đối chiếu VBQPPL, QD 

công hố của Bộ) 

đoán y lỗ tại CO' sỏ' X-quanụ chấn 
đoán y tê hoạt dộng trcn địa bàn tỉnh. 
-Trường hợp thiết bị X-quanii chân 
doán y tố của lố chức, cá nhân có trụ 
sỏ' ở tỉnh A nhưng đưọ'c lăp tlặl, sử 
dụng tại tỉnh B thì Sở Khoa hục và 
công nghệ tỉnh B cấp giay phép sử 
dụng thiết bị x-quang chan đoán y lè 
-Trường hụp thiếl bị X-quaiiíỉ chấn 
đoán y tế di động đuợc sử dụng tại 
các tỉnh khác nhau thì Sở Khoa học 
v à  C ô n g  n g h ệ  C Ỉ K 1  t ỉ n h  n ơ i  t ố  c h ứ c ,  

cá nhân sở hữu thiết bị X-quaiiii dặt 
trụ sở chính cấp giấy phép sử dụng 
thiết bị X-quang chấn đoán V tố. 
2. Kct quả llụrc hiện: bố sung văn 
bản trả lòi và nêu rõ lý do 

1. Thẩm quyền (khoản 3 Diồu 23 
Thông tư số 08/2010/TT-BKI ỈCN): 
-Sở Khoa học vả Công nghệ cấp giấy 
phép sử dụng thiết bị X-quang chẩn 
đoán y tố tại cơ sỏ' X-quang chân 
doán y tế hoạt động trẽn dịa bàn lỉnh. 
-Trường hợp thiết bị X-quang chan 
đoán y tế của lổ chức, cá nhân cỏ trụ 
sở ở tỉnh A nhưng được lap dặt, sử 
dụng lại tỉnh B thì Sơ Khoa học và 
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TT Tên thú tục 
hành chính 

Thò i  
hạn 

giííi 
quyết 

Đ ịa điếm 
thực hiện 

Phí,  lệ phí 

Thủ 
cấp 
chỉ 
hức 

tục câp và 
lại chứng 
nhân viên 

xa 

Trong 
thời hạn 
10 ngày 
làm 
vi ộc, kể 
từ ngày 
nhận hồ 
sơ đầy 
đủ và 
hợp lộ 

Sở Khoa 
học và 

Công nghệ 
- 244 Điện 
Biên Phủ, 
P.7, Quận 

3, 
TpỗHCM 

-Lệ phí cấp chứng 
chỉ nhân viên bức 
xạ: 200.000d/01 

chứng chỉ 

Căn cứ pháp lý 

- Thông tư số 287/2016/TT-BTC 
ngày 15/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài 
chính về việc quy dịnh mức thu, chế dộ 
thu, nộp, quàn lý và sử dụng phí, lộ phí 
trong lĩnh vực Năng lượng nguyên tử 
(có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2017). 

- Quyết định số 1972/QĐ-
BKHCN ngày 27/7/2017 của Bộ trưởng 
Bộ Khoa học và Công nghệ về việc 
công bố thủ tục hành chính được sửa 
đổi, bổ sung thuộc phạm vi chức năng 
quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ. 

- Luật Năng lượng nguyên tử (có 
hiệu lực kể từ ngày 01/01/2009); 

- Thông tư số 08/2010/TT-
BKHCN ngày 22/7/2010 của Bộ trưởng 
Bộ Khoa hục và Công nghệ hướng dẫn 
về việc khai báo, cấp giấy phép tiến 
hành công việc bức xạ và cấp chứng chỉ 
nhân viên bức xạ (có hiệu lực kế từ ngày 
05/9/2010); 

- Thông tư số 287/2016/TT-BTC 
ngày 15/11/2016 của Bộ trưởng Bộ l ài 
chính về việc quy dịnh mức thu, chế độ 
thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lộ phí 
trong lĩnh vực Năng lượng nguyên tử 
(có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2017). 

Ghi chú 
(Rà soát,  đố i  chiéu VBQPPL, QĐ 

công bố CÙ11 Bộ)  

công nghệ tỉnh B cấp giấy phép sử 
dụng thiết bị x-quang chan đoán y tế 
-Trường hợp thiết bị X-quang chan 
doán y tố di dộng dược sử dụng lại 
các tỉnh khác nhau thì Sở Khoa học 
và Công nghệ của tỉnh nơi tố chức, 
cá nhân sở hữu thiết bị X-quang dặt 
trụ sở chính cấp giấy phép sử dụng 
thiết bị X-quang chấn đoán y tế. 
2. Ket quả thực hiện: bố sunu, văn 
bản trả lời và nêu rõ lý do 

1. Thẩm quyền (Khoản 3 Điều 23 
Thông tư số 08/2010/1T-BKIICN): 
-Sở Khoa học và Công nghẹ tỉnh cấp 
chứng chỉ nhân viên bức xạ cho 
người phụ trách an toàn tại CO' sở X-
quang chan đoán y te hoạt dộnt> tri}n 
địa bản tỉnh. 
-Trường hợp thiết bị X-quang chan 
đoán y tê của tô chức, cá nhân có trụ 
sở ở tỉnh A nhưng dược lăp dặt, sử 
dụng tại tỉnh B thì Sở Khoa học và 
công nghệ tỉnh B cấp chứng chỉ nhân 
viên bức xạ cho người phụ trách an 
toàn. 
-Trường hợp thiết bị X-quang chan 
đoán y tế di động được sử dụng tại 
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I I  Tên thủ í  ục 
hành chính 

Thủ tục phê 
duyệt kế hoạch 
ứng phó sự cố 
bức xạ hạt 
nhân cấp CO' sở 
(dối vói công 
viộc sử dụng 
thiết bị X-
quang y tố) 

Thò i  
hạn 
giải 

quyết 

1 rong 
thời hạn 
lơ ngày 
làm 
việc, kế 
từ ngày 
nhận hồ 
sơ đầy 
đủ và 
hợp lệ 

Đ ịa điếm 
thực hiện 

Sở Khoa 
học và 

Công nghệ 
- 244 Điện 
Biên Phủ, 
P.7, Quận 

3, 
Tp.IlCM 

Phí,  lệ phí 

Phí thấm định dế 
phc duyệt đối với 
Ke hoạch ứng phó 
sự cố cấp cơ sớ: 

50Ó.000đ/01 bản kế 
hoạch 

Căn cứ pháp lý 

- Quyết định số 1972/QĐ-BKHCN 
ngày 27/7/2017 của Bộ trưởng Bộ Khoa 
học và Công nghệ về việc công bố thủ 
tục hành chính được sửa đổi, bố sung 
thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ 
Khoa học và Công nghệ. 

- Luật Năng lượng nguyên lử (cỏ 
hiệu lực kể từ ngày 01/01/2009); 

- Thông tư số 08/2010/TT-BKIICN 
ngày 22/7/2010 của Bộ trưởng Bộ 
Khoa học và Công nghệ hướng dẫn về 
việc khai báo, cấp giấy phép tiến hành 
công việc bức xạ và cấp chứng chỉ 
nhân viên bức xạ (có hiệu lực ké từ 
ngày 05/9/2010); 

-Thông tư số 25/2014/TT-BKHCN 
ngày 08/10/2014 của Bộ trưởng Bộ 
Khoa học và Công nghệ quy định việc 
chuẩn bị ứng phó và ứng phó sự cố bức 
xạ và hạt nhân, lập và phê duyệt kế 
hoạch ứng phó sự cố bức xạ và hạt 
nhân (có hiệu lực ngày 24/11/2014); 

- Thông tư số 287/2016/TT-BTC 
ngày 15/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài 
chính vồ việc quy định mức thu, chế độ 
thu, nộp, quản lý và sử đụng phí, lệ phí 

Chi chú 
(Rà soát,  đố i  chiếu VBQPPL, QĐ 

công bố của Bộ)  

các lỉnh khác nhau thì Sử Khoa học 
và Công nghệ của tỉnh nơi tổ chức, 
cá nhân sử hữu thiết bị X-quanu đặt 
trụ sở chính câp chứng chỉ nhân viên 
bức xạ cho người phụ trách an loàn 
2. Ket quá thực hiện: bổ sung văn 
bản trả lòi và nêu rõ lý đo 

1. Thành phẩn hồ sơ kế hoạelì ửiiíi 
phò sự cố cấp cơ sở (khoản 1 Diều 
30 Thông tư số 25/2014/ r I -
BKHCN), gồm: 
- Công văn dồ nghị phê duyệt. 
- 03 bản kế hoạch ứng phó sự cố cấp 
cơ sở được lập có cấu trúc và nội 
dung theo quy định tại thỏim tư 
25/2014/TT-BK11CN; Bản Kc hoạch 
ứng phó sự cố phải có chữ ký của 
ngưìri đứng đầu cơ sở và đấu của cơ 
sở, cỏ dấu giáp lai các trang và cỏ 
trang bìa cứng. 
2. Thẩm quyền phê duyệt: sỏ' Khoa 
học và Công nghệ (Khoản 1 Diều 3 1 
Thông tư số 25/2014/TT-BKIICN). 
3. Thời gian thực hiện (Khoản 1. 
Điều 32, Thông tư số 25/2014/TT-
BK1ICN): Trong thòi hạn 10 ngày 
làm việc, kế từ ngày nhận hồ SO' dầy 
đủ và hụp lộ. 
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Tên thủ tục 
hành chính 

Thò i  
hạn 

giải 
quyết 

Đ ịa điổm 
thực hiên 

Phí,  lộ ph ề '  Căn cứ pháp lý 

trong lĩnh vực Năng lượng nguyên tử 
(có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2017). 

- Quyết định số 1972/QĐ-BKHCN 
ngày 27/7/2017 của Bộ trưởng Bộ 
Khoa học và Công nghệ về việc công 
bố thủ tục hành chính được sửa đối, bố 
sung thuộc phạm vi chức năng quản lý 
của Bộ Khoa học vả Công nghệ 

Ghi chú 
(Rà soát,  đố i  chiếu VBQPPL, QĐ 

công bố của Bộ)  

4. Kết quả thực hiện: bố sung văn 
bản trả lời và nêu rõ lý do. 

Lĩnh vực Hoạt động khoa học và công nghệ 

Thủ lục cấp 
Giấy clúmg 
nhận đăng ký 
chuyển giao 
công nghệ (trừ 
những trường 
hợp thuộc thâm 
quyền của Bộ 
Khoa học và 
Công nghệ) 

5 ngày 
làm 
việc kế 
từ ngày 
nhận dù 
hô sơ 
hợp lộ. 

Sở Khoa 
học và 
Công nghệ 
- 244 Điện 
Biên Phủ, 
í5hường 7, 
Quận 3, 
Thành phố 
í lồ Chí 
Minh 

Đối với các hợp 
đồng chuyển giao 
công nghệ đăng ký 
lần đầu thì phí thẩm 
định hợp đồng 
chuyển giao công 
nghệ được tính theo 
íỷ lộ bàng 0,1% 
(một phần nghìn) 
tông giá trị của hựp 
đồng chuyển giao 
công nghệ nhưng tối 
đa không quá 10 
(mười) triệu đồng và 
tối thiếu không dưới 
05 (năm) triệu đồng. 

- Luật Chuyển giao công nghệ số số 
07/2017/QI I14 ngày 19/6/2017; 
- Nghị định số 76/2018/NĐ-CP ngày 
15/5/2018 của Chính phủ quy định chi 
tiết và hướng dẫn thi hành một số diều 
của Luật Chuyến giao công nghệ; 
- Thông tư số 169/2016/TT-BTC ngày 
26/10/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính 
quy định mức thu, chế độ thu, nộp, 
quản lý và sử dụng phí thấm định hợp 
đồng chuyến giao công nghệ; 
- Quyết định số 1573/QĐ-BKIICN 
ngày 07/6/2018 của Bộ trưởng Bộ 
Khoa học và Công nghệ về việc công 
bố thủ tục hành chính mới ban hành, 
thủ tục hành chính được Ihay thế thuộc 
phạm vi chức năng quản lý của Bộ 
Khoa học và Công nghệ. 

Ket quả thực hiện thủ tục hành chính: 
Giây chứng nhận dăng ký chuyên giao 
công nghệ hoặc văn bản từ chối có 
nêu rõ lý do (Khoản 5, Diều 3, Luật 
Chuyến giao công nghẹ) 



TT Tên thủ tục 
hành chính 

2. Thủ lục cấp 
Giấy chứng 
nhận dăng ký 
gia hạn, sửa 
đói, bổ sung 
nội dung 
chuyển giao 
công ntihệ (trừ 
những trường 
hợp thuộc thẩm 
quyền của Bộ 
Khoa hục và 
CÔ11R nghệ) 

Thò i  
hạn 
giải 

quyết 

5 ngày 
làm 
viộc kổ 
lừ ngày 
nhận đủ 
hồ sơ 
hợp lộ. 

Đ ịa đieni 
thục hiện 

Sở Khoa 
hục và 
Công nghệ 
- 244 Diện 
Bicn Phủ, 
Phường 7, 
Quận 3, 
Thành phố 
nồ Chí 
Minh 

Phí,  lệ phí 

Đối với các hợp 
dồng chuyển giao 
công nghệ đồ nghị 
đăng ký sửa đối, bố 
sung thì phí thẩm 
định hợp đồng 
chuyển giao công 
nghệ được tính theo 
tỷ lộ bàng 0,1% 
(một phần nghìn) 
tổng giá trị của hợp 
dồng sửa đối, bố 
sung nhưng tói đa 
không quá 05 (năm) 
triệu đồng và tối 
thiéu không dưới 03 
(ba) triệu đồng. 

Căn cử pháp lý 

- Luật Chuyển giao công nghệ số 
07/2017/QI-I14 ngày 19/6/2017; 
- Nghị định số 76/2018/ND-CP ngày 
15/5/2018 của Chính phủ quy dịnh chi 
tiết và hướng dẫn thi hành một số điều 
của Luật Chuyển giao công nghệ; 
- Thông tư số 02/2018/TT-BKỈICN 
ngày 15/5/2018 của Bộ trưởng Bộ 
Khoa học và Công nghệ về quy định 
chế độ báo cáo thực hiện hợp đồng 
chuyển giao công nghệ thuộc danh mục 
công nghệ hạn chế chuyốn giao; mẫu 
văn bản trong hoạt động cấp giấy phép 
chuyển giao công nghệ, đăng ký gia 
hạn, sửa đổi, bổ sung nội dung chuyến 
giao công nghệ. 
- Thông tư số 169/2016/TT-BTC ngày 
26/10/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính 
quy định mức thu, chế độ thu, nộp, 
quản lý và sử dụng phí tham định hợp 
đồng chuyến giao công nghệ. 
- Quyết định số 1573/QĐ-BKHCN 
ngày 07/6/2018 của Bộ trưởng Bộ 
Khoa học và Công nghộ về việc công 
bố thủ tục hành chính mới ban hành, 
thủ tục hành chính đưcrc thay thế thuộc 
phạm vi chức năng quản lý của Bộ 
Khoa học và Công nghẹ. 

Ghi chú 
(Rà soát,  đố i  chiếu VI3QPPL, Qi) 

công bố ciía Bộ)  

Kết quả thực hiện thủ lục hành chính: 
Giấy chứng nhận đăne; ký chuyển giao 
công nghệ hoặc văn bản từ chối có 
nêu rõ lý (Khoản 5, Diều 3. Luật 
Chuyến giao côníi niịhộ) 


